PHỤ LỤC: 01
DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (WB5/VN-HAZ) TỈNH QUẢNG TRỊ
I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:
1. Thông tin dự án: Dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz) được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1370/QĐ-BNN-HTQ, ngày 11/6/2012 do WB tài trợ và Hiệp định tài trợ khoản vay số Cr.5139-VN cho Dự án Quản lý thiên tai được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Hiệp hội Phát triển Quốc tế vào ngày 13/9/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2012. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2019
2. Địa điểm: Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị;

3. Mục tiêu chung của dự án: 

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực quốc gia, cấp tỉnh và địa phương để phòng chống thiên tai, chuẩn bị, và giảm nhẹ thiên tai. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua các nhiệm vụ sau đây:

- Tăng cường năng lực của các đơn vị quản lý thiên tai quốc gia, tỉnh và địa phương quản lý rủi ro để lập kế hoạch tốt hơn và giảm thiểu những rủi ro nguy hiểm, do đó làm giảm thiệt hại của cuộc sống, thiệt hại tài sản, và gián đoạn các hoạt động kinh tế.

- Cải thiện dự báo thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm để có hiệu quả hơn thu thập, xử lý và phổ biến thông tin để cho phép các bên liên quan khác nhau để thực hiện những hành động kịp thời hơn và hiệu quả để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đối phó với thời tiết các sự kiện nói chung, và

- Đưa ra các biện pháp hiệu quả trong cơ cấu nhằm giảm tác động của những cơn bão và giảm rủi ro trong các lĩnh vực ưu tiên cao. Điều này có thể đạt được thông qua tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, thực hiện bởi các Bộ ban ngành và các tỉnh, và những can thiệp với quy mô nhỏ được xác định và thực hiện bởi các cộng đồng dễ bị tổn thương.

4. Cấu trúc dự án: Dự án được thiết kế gồm 5 hợp phần như sau:

+ Hợp phần 1: Tăng cường thể chế.

+ Hợp phần 2: Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm thiên tai.

+ Hợp phần 3: Quản lý Thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

+ Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên.

+ Hợp phần 5: Quản lý dự án.

5. Cơ cấu tổ chức thực hiện:

Hợp phần 1 và Hợp phần 5: Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) chịu trách nhiệm thực hiện.

Hợp phần 2: Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện.

Hợp phần 3 và hợp phần 4: Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho các UBND các tỉnh làm cơ quan chủ quản các tiểu dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ quan chủ dự án. 

Cụ thể: Tỉnh Quảng Trị được Bộ NN và PTNT giao thực hiện các hoạt động thuộc các hợp phần sau:

- Hợp phần 3: Quản lý Thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM): Tỉnh Quảng Trị tham gia giai đoạn 2, thực hiện tại 10 xã gồm: Hải Lệ, Triệu Thượng, Triệu Đông, Triệu Long, Triệu Thuận, Triệu Độ, Triệu Phước, Triệu Giang, Triệu Thành, Triệu Tài. 
Tiểu dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, với  tổng kinh phí là: 43,267 tỷ đồng, tương đương 1.996.334 USD, trong đó: Vốn WB: 36,95 đồng (phân bổ vốn cho Hợp phần 3: 36,340 tỷ đồng; Hợp phần 5: 0,611tỷ đồng); Vốn đối ứng địa phương: 6,316 tỷ đồng. 

- Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên.

Tỉnh Quảng Trị có 3 tiểu dự án được triển khai: (i) Nâng cấp hệ thống hồ Triệu Thượng 1,2; (ii) Kè chống xói lỡ khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong; (iii) tiểu dự án Kè bảo vệ xã Triệu Độ huyện Triệu Phong. Tổng kinh phí nguồn vốn vay được cấp cho Hợp phần 4 là: 7.014.000 USD, tương đương 147,294 tỷ đồng. Trong đó: Vốn WB: 117,936 tỷ đồng; vốn đối ứng: 29,358 tỷ đồng.

- Hợp phần 5: Mua sắm ô tô và Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ quản lý dự án WB5 cho PPMU Quảng Trị, với tổng kinh phí nguồn vốn vay là 79.476 USD, tương đương 1,669 tỷ đồng.

6. Tổng mức đầu tư của dự án thành phần tỉnh Quảng Trị:

Tổng mức đầu tư toàn dự án: 192.229 triệu đồng (tương đương 8,88 triệu USD, tỷ giá 1USD = 21.673 đồng). 

Trong đó:

	- Hợp phần 3:
	43.266
	Triệu đồng

	- Hợp phần 4:
	147.294
	Triệu đồng

	Thực hiện 03 tiểu dự án:
	
	

	+ TDA Nâng cấp hồ Triệu Thượng 1,2
	75.856
	Triệu đồng

	+ TDA Kè chống xói lỡ khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông
	21.384
	Triệu đồng

	+ TDA Nâng cấp kè bảo vệ xã Triệu Độ
	50.052
	Triệu đồng

	- Hợp phần 5:
	1.669
	Triệu đồng


7. Nguồn vốn đầu tư:

	Tổng cộng
	192.229
	Triệu đồng

	- Vốn vay WB:
	156.555
	Triệu đồng

	- Đối ứng NS:
	35.674
	Triệu đồng


8. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án: Ngân sách cấp phát.

- Nguồn vốn WB: Sử dụng chi trả cho hoạt động xây lắp hợp phần 3,4, chi hỗ trợ quản lý dự án và các hoạt động tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Sử dụng chi trả cho công tác chuẩn bị dự án, quản lý dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, tư vấn và chi khác của dự án. 

11. Các cơ quan tham gia chỉ đạo, quản lý dự án:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản dự án chịu trách nhiệm phê duyệt dự án tổng thể; đại diện phía Việt Nam làm việc với nhà tài trợ và bố trí vốn WB.

- Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi là chủ dự án và chủ đầu tư một số Hợp phần.

- UBND tỉnh là cơ quan chủ quản các tiểu dự án thuộc Hợp phần 3, 4: Chịu trách nhiệm phê duyệt đầu tư xây dựng các tiểu dự án, tổ chức thực hiện GPMB – TĐC, phê duyệt BC đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch QL môi trường, Kế hoạch hành động tái định cư, Báo cáo An toàn đập, Kế hoạch di dời và ứng cứu trong tình huống khẩn cấp (EPP) sau khi WB thông qua; Phê duyệt Quy trình vận hành hồ, Bố trí đủ vốn đối ứng theo cam kết; chỉ đạo các ban ngành địa phương phối hợp thực hiện theo hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư dự án. 

- Ban QLDA do Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập tại quyết định số 154/QĐ-SNN ngày 24/10/2013.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khái quát tình hình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng:

Hiện nay, dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz) tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác đầu tư. Tuy nhiên, để thực hiện các công tác, thủ tục sau đầu tư và quyết toán, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã điều chỉnh thời gian thực hiện, gia hạn đóng khoản vay (lần 3) đến 31/12/2020 tại Quyết định số 2231/QĐ-BNN-PCTT ngày 17/6/2020.

Quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, chủ đầu tư luôn bám sát, nắm bắt và triển khai áp dụng kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng vào tất cả các giai đoạn chuẩn bị, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, giám sát quản lý chất lượng, nghiệm thu, giải ngân, bàn giao, bảo hành, quyết toán công trình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc thực hiện dự án còn phải tuân thủ các quy định của Hiệp định vốn vay, hướng dẫn đấu thầu và tuyển chọn tư vấn của Ngân hàng thế giới WB. 

2. Việc quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020:

1. Việc phân bổ vốn hàng năm và kết quả thực hiện giai đoạn từ 2016-2020

                                                                                                  Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Năm
	Tổng vốn
	Vốn WB
	Vốn NSĐP

	1
	Năm 2016
	0
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	9.150
	6.650
	2.500

	 
	Kết quả thực hiện
	8.960
	6.461
	2.499

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	98%
	97%
	100%

	2
	Năm 2017
	0
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	11.658
	8.724
	2.934

	 
	Kết quả thực hiện
	11.658
	8.724
	2.934

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	100%
	100%
	100%

	3
	Năm 2018
	0
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	29.261
	27.411
	1.850

	 
	Kết quả thực hiện
	27.458
	25.608
	1.850

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	94%
	93%
	100%

	4
	Năm 2019
	0
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	15.500
	9.000
	6.500

	 
	Kết quả thực hiện
	14.225
	8.525
	5.700

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	92%
	95%
	88%

	5
	Năm 2020
	0
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	5.123
	0
	5.123

	 
	Kết quả thực hiện
	0
	0
	0

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	0%
	0%
	0%

	 
	Cộng Luỹ kế từ khởi công đến nay
	 
	 
	 

	 
	KH vốn được bố trí
	70.692
	51.785
	18.907

	 
	Kết quả thực hiện
	62.301
	49.318
	12.983

	 
	Tỷ lệ % thực hiện
	88%
	95%
	69%


Ghi chú: Năm 2020, Kế hoạch bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương là 5.123 triệu đồng tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2020. Tuy nhiên nhu cầu thực tế vốn địa phương năm 2020 của dự án: 580 triệu đồng, bao gồm chi phí Quyết toán hợp phần 3,4 và chi Ban QLDA

2. Lũy kế giải ngân của dự án từ đầu dự án đến 01/7/2020:       

                                                                                  Đơn vị: Triệu đồng

	Nguồn vốn
	Tổng các nguồn vốn theo TMĐT 
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 04/02/2020
	Tỷ lệ % giải ngân so với tổng vốn dự án

	Vốn WB
	162.260,66
	148.281,27
	91,38%

	Vốn NS tỉnh
	37.064,48
	29.750,42
	80,27%

	Tổng cộng
	199.325,610
	178.031,690
	83,8%


III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.
Việc quản lý dự án quản lý thiên tai WB5 tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đầy đủ về trình tự, thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị cho đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, phù hợp với quy hoạch, tuân thủ pháp luật đấu thầu, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hợp đồng. Các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công đều có sự tham gia của cộng đồng người hưởng lợi và đơn vị quản lý khai thác công trình. Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân vùng hưởng lợi.
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